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DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VỚI MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN 
PHÁP LUẬT CỦA BỘ TƯ PHÁP TẠI VIỆT NAM
Báo cáo viên: Luật gia Hoàng Ngọc Thanh
Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia tỉnhThừa Thiên Huế
1. Tính chất, đặc điểm của Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam


Theo quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tiêu chí loại doanh nghiệp này được xác định như sau:

(1) “Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và được đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

- Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ;

- Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

(2) Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ”.

Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo từng lĩnh vực dựa trên các tiêu chí sau:

(1) Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

(2) Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

(3) Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật như đã nêu trên. 

Là loại hình doanh nghiệp có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam, chiếm tỷ trọng khoảng trên 90% số doanh nghiệp trong cả nước, giải quyết phần lớn số lao động xã hội (khoảng gần 60%), qua đó thu hút được khoảng trên 30% nguồn vốn xã hội và tất nhiên là có những đóng góp lớn, thậm chí rất lớn cho nền kinh tế xã hội, cho sự phát triển của xã hội trong hiện tại và tương lai.

Sự lớn mạnh tăng dần của doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ về số lượng mà còn bao gồm cả quy mô hoạt động và nội lực trong các hoạt động kinh doanh đa dạng và phong phú góp phần tích cực quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Hàng năm, tổ hợp doanh nghiệp này đóng góp khoảng 40% GDP quốc nội, nộp ngân sách nhà nước khoảng 30%, giá trị sản lượng công nghiệp khoảng 33%, giá trị hàng xuất khẩu khoảng 30% và thu hút một lực lượng lao động lớn như đã nêu trên.
2. Tính rủi ro của Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kinh doanh
Sự ổn định của doanh nghiệp nhỏ và vừa phụ thuộc vào yếu tố nhân lực (lao động) và nguồn vốn kinh doanh. Tỷ lệ rủi ro trong kinh doanh là không lớn nhưng rủi ro về pháp lý là tương đối cao bởi chủ thể thành lập các doanh nghiệp này thường dựa và chủ quan (duy ý chí) và kinh nghiệm, đây là các yếu tố cần nhưng chưa đủ, vì trong kinh doanh không thể không quan tâm đến yếu tố pháp lý, tức là những kiến thức cần thiết phục vụ quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh như các giao dịch với đối tác, hợp đồng mua bán, vấn đề sử dụng lao động, thuế và các loại chi phí bắt buộc khác mà nếu doanh nghiệp không tuân thủ thì khả năng dẫn đến rủi ro là rất cao, thậm chí dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng hoặc phá sản.
Ngoài tính linh hoạt trong quản lý điều hành, dám nghĩ, dám làm và chấp nhận mạo hiểm thì điều mà người quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có là lằn ranh đỏtrong thực hiện và chấp hành pháp luật trong quá trình cạnh tranh, đổi mới để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

Đặc thù của loại hình doanh nghiệp này là chiếm đa số trên thị trường, phải cạnh tranh nên phải thường xuyên thay đổi để thích nghi môi trường chungquanh, rất nhạy cảm với những tác động bất lợi do sự phát triển của xã hội theo xu hướng tích tụ và tập trung hóa sản xuất.

Với vị trí và tầm quan trọng của Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển kinh tế xã hội nên mọi nhà nước, trong đó có Nhà nước Việt Nam luôn có sự quan tâm và tích cực hỗ trợ cho loại doanh nghiệp này tồn tại và phát triển.
Ngoài cơ chế tạo nguồn vốn thì điều mà Nhà nước quan tâm là các yếu tố pháp lý.

Trên cơ sở Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua vào năm 2017 thì Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 để quy định rõ các tiêu chí xác định các loại Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo từng lĩnh vưc dựa trên tổng số lao động và tổng nguồn vốn của năm. Quy định các lĩnh vực cần hỗ trợ trong đó có lĩnh vực tư vấn theo mạng lưới Tư vấn viên trong đó có đội ngũ tư vấn viên pháp luật được giao cho Bộ Tư pháp thành lập và quản lý trên phạm vi cả nước (Khoản 3 Điều 14 Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Cơ chế hỗ trợ pháp lý theo tinh thần của Điều luật trên đây, hằng năm UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đều có ban hành chương trình kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn tỉnh.

Và gần đây, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-BCT ngày 09/02/2023 về kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu và các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Từ diễn giải và phân tích các nội dung ghi trên thì tất cả chúng ta đều có thể hiểu đầy đủ về sự cần thiết trong hoạt động tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp.

Để tránh rủi ro không đáng có trong quá trình kinh doanh thì điều doanh nghiệp cần làm thường xuyên là bám sát mạng lưới Tư vấn viên của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và các Bộ chuyên ngành; các kế hoạch hỗ trợ pháp lý của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

Đó chính là quyền lợi thiết thực bảo đảm an toàn cho Doanh nghiệp vượt qua các ranh giới pháp lý không an toàn.

3. Những vấn đề liên quan đến quy mô và thị trường đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
3.1. Tình hình chung

Quá trình Đổi mới ở Việt Nam diễn ra một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mà trước hết là đổi mới về lĩnh vực kinh tế, đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi và thông thoáng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam phát triển nhanh, quá trình hoạt động đã đạt được một số kết quả nhất định. 

Số lượng doanh nghiệp tăng nhanh hàng năm.

Việc tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần thực hiện chủ trương an sinh xã hội của Chính phủ và của các tổ chức xã hội khác (có thể đây là một trong những nhiệm vụ mang tính đặc trưng, riêng có của các DNNVV Việt Nam, bởi thông thường các doanh nghiệp chỉ quan tâm và đặt mục tiêu là phát triển kinh tế, theo đuổi mục tiêu lợi nhuận, ít hoặc không quan tâm đến các vấn đề xã hội).

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa sâu sắc của công tác xã hội từ thiện nhân đạo, nên hàng năm bằng nhiều hình thức khác nhau các DNNVV đã quyên góp xây dựng các quỹ hàng trăm tỷ đồng, sửa chữa và xây dựng mới hàng trăm căn nhà tình nghĩa...

Hoạt động triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Kết quả đạt được là các DNNVV Việt Nam đã góp phần làm cho hàng Việt ngày càng được nâng cao về chất lượng, mẫu mã không ngừng được cải tiến, giá cả phù hợp..., được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm (hiện người tiêu dùng chọn mua hàng Việt tính chung cho các mặt hàng đã chiếm gần 90% – nhất là đối với những mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, đồ uống, hàng may mặc, giày dép...).

Tích cực tham gia vào việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách, nhằm làm cho các cơ chế chính sách ngày càng phù hợp hơn với tình hình thực tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Hàng năm Hiệp hội DNNVV Việt Nam và các Tỉnh, Thành hội đã tham gia xây dựng và phản biện hàng trăm loại văn bản của Trung ương và địa phương có liên quan đến hoạt động của DNNVV.         

Bên cạnh những thuận lợi, những kết quả đạt được, cũng còn tồn tại nhiềukhó khăn, vướng mắc trong hoạt động của DNNVV:
Một là, quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu.

Trong những năm qua, các DNNVV phát triển khá nhanh về mặt số lượng, song chưa được chú ý về mặt chất lượng. Việc chưa chuẩn bị kỹ về chất biểu hiện là: Quy mô DN nhỏ (trong tổng số trên 97% DN đăng ký hoạt động thì có đến gần 98% là DN nhỏ và siêu nhỏ, chỉ có 2% là quy mô vừa) vốn ít song khả năng huy động lại không có, công nghệ lạc hậu (có tới 52% số DN có quy trình công nghệ lạc hậu và rất lạc hậu), trình độ quản lý thấp, lao động hầu hết là lao động thủ công chưa qua đào tạo...), nên các DN rất dễ bị tổn thương, hạn chế về khả năng cạnh tranh trên thị trường, số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải ngừng hoạt động vẫn còn lớn.

Hai là, thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Những năm qua lạm phát được kiềm chế và và lãi suất cho vay liên tục được điều chỉnh giảm..., tuy nhiên cho vay để phát triển sản xuất vẫn còn cao (trên dưới 10%/năm), thủ tục vẫn rất phức tạp – nhất là những vấn đề liên quan đến tài sản thế chấp, xử lý nợ xấu...., nên chưa đáp ứng được nguồn vốn cho các DN hoạt động.

- Các Quỹ bảo lãnh tín dụng (theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018  của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa) hoạt động cũng rất hạn chế, do trở ngại ở thủ tục thẩm định, phê duyệt bảo lãnh không khác gì so với các Ngân hàng thương mại vẫn đang thẩm định khi xem xét cho vay đối với khách hàng thông thường khác.

Ba là, khó khăn trong tiếp cận thị trường – nhất là thị trường xuất khẩu.

Hiện tại hầu hết các DNNVV rất thiếu thông tin liên quan đến thị trường xuất khẩu, trong đó tập trung ở 02 vấn đề:

- Thiếu hiểu biết về nội dung của các Hiệp định thương mại tự do mà Chính phủ đã ký với các nước và các tổ chức Quốc tế (trong đó có các Hiệp định miễn giảm thuế quan, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP).

- Biết rất ít về những thông tin liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ - nhất là những thông tin về thuế xuất, luật pháp, nhu cầu, giá cả... của nước nhập khẩu và trình tự, thủ tục, đầu mối giải quyết những nội dung liên quan đến xuất nhập khẩu.

 Bốn là, thiếu mặt bằng cho sản xuất kinh doanh.

Hiện các DNNVV rất khó tiếp cận mặt bằng để sản xuất kinh doanh, do thủ tục chậm được cải tiến và nhất là giá thuê đất tăng cao.

Năm là, chi phí sản xuất có xu hướng tăng.

- Các doanh nghiệp sẽ phải tăng chi đầu tư cho vấn đề bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới thiết bị quy trình công nghệ... nhằm nâng cao năng xuất lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường, đáp ứng yêu cầu của những cam kết Chính phủ đã ký với các tổ chức quốc tế và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe do Chính phủ đề ra. 

3.2. Những vấn đề lớn đang đặt ra

a. Về cơ chế, chính sách
- Cơ chế, chính sách ban hành nhiều, tuy nhiên việc tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách trong thực tiễn còn chậm và yếu, chính sách thiếu ổn định, phải điều chỉnh bổ sung nhiều, vì vậy đã làm mất cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chưa có chính sách riêng, hoặc chính sách đã có nhưng còn phân tán, không còn tính khả thi cho khu vực DNNVV phát triển. 

- Trong nhiều năm qua, dường như nhà nước mới chỉ chú trọng tới việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (trải thảm đỏ để mời gọi nhà đầu tư), mà thiếu những chính sách, chương trình cụ thể để phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thực tế ở nhiều địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được hưởng nhiều ưu đãi hơn các doang nghiệp trong nước (trong đó chủ yếu là các DN siêu nhỏ và các DNNVV) như về tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư.... Chính vì vậy, vô hình chung đã khuyến khích hướng sản xuất trong nước vào công đoạn gia công và lắp ráp, mà thiếu khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khâu sản xuất sản phẩm và tạo lập thương hiệu cho riêng mình.

b. Chưa xây dựng được những mặt hàng chủ lực, những thương hiệu lớn, có uy tín để có thể cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thực tế cho thấy, trong suốt 30 năm qua, nhìn chung Chính phủ chưa xây dựng được những mặt hàng chủ lực có tính biểu tượng quốc gia, có uy tín và sức cạnh tranh lớn trên thị trường. Một số thương hiệu có uy tín hiện nay (như rượu, bia, sản phẩm may mặc, bánh kẹo) là được tạo lập từ trước khi Đổi mới, một số thương hiệu có được tạo lập sau Đổi mới, nhưng còn ít. Hiện sản xuất công nghiệp chủ yếu là gia công, lắp ráp và khai thác khoáng sản.

c. Chưa tạo lập được sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau và giữa các các tổ chức với các doanh nghiệp. Tính dẫn dắt, lôi kéo của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có thực lực, có uy tín đối với các DNNVV hiện chưa có và nếu có thì tính liên kết đó cũng rất yếu và chưa thực sự bền vững.

Thực tế cho thấy chủ trương thu hút vốn đầu tư nước ngoài để nâng dần tỷ lệ nội địa hóa đối với một số sản phẩm chưa đạt được mục tiêu đã đề ra (trong đó có những sản phẩm được kỳ vọng như ô tô, xe máy, hàng điện tử). Các DNNVV hầu như không tham gia được vào chuỗi giá trị sản phẩm, một số mặt hàng có tham gia nhưng tỷ lệ rất thấp, không đáng kể và giá trị tham gia không cao.

d.  Mâu thuẫn giữa phạm vi, tốc độ mở cửa hội nhập với chuẩn bị những điều kiện cần thiết bên trong đã bộc lộ khá rõ trong khu vực doanh nghiệp.

Việc Chính phủ ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do với các nước và với các tổ chức quốc tế tạo ra nhiều cơ hội cho DNNVV, tuy nhiên việc tuyên truyền nội dung các Hiệp định cũng như xây dựng những định hướng, những khuyến cáo để các doanh nghiệp chuẩn bị (nhất là chuẩn bị nắm bắt những cơ hội và đối phó với những thách thức sẽ đặt ra) chưa được các cơ quan có trách nhiệm quan tâm.

e. Điều kiện về phương diện thể chế cho phát triển doanh nghiệp còn nhiều bất cập.

Năng lực thực thi công vụ và tinh thần trách nhiệm của không ít các tổ chức và nhân viên thực thi công quyền hiện đông nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đã và sẽ đặt ra. Điều đó biểu hiện: Các dự án Luật chậm được đưa vào thực hiện, phải điều chỉnh bổ sung nhiều, thiếu sự phối hợp trong triển khai thực hiện và đánh giá tác động của các chính sách giũa các bộ/ngành và các địa phương với nhau.

4. Quản trị nhân sự mà Doanh nghiệp vừa và nhỏ, những vấn đề cần quan tâm

Khác với những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ thường sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý đào tạo nhân sự bởi lẽ còn nhiều quy trình trong tổ chức chưa được hoàn thiện. Bài viết dưới đây sẽ nói rõ hơn những vấn đề trong quản trị nhân sự mà các công ty vừa và nhỏ đang mắc phải cũng như giải pháp tối ưu nhằm hỗ trợ, giải quyết tình trạng hiện tại.

4.1. Chưa có quy trình tuyển dụng phù hợp
Một trong những thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt khi tuyển dụng nhân tài chính là tiền bạc và thời gian. Nhiều doanh nghiệp nhỏ chi trả một khoản tiền nhất định để chạy quảng cáo, truyền thông và đăng tin tuyển dụng ở một số website. Do đó, nếu quy trình xử lý sàng lọc hồ sơ ứng viên và phỏng vấn không được thực hiện hiệu quả cũng gây tốn kém rất lớn về chi phí và mất thời gian của đôi bên.

Theo nghiên cứu của Glassdoor, thông thường doanh nghiệp mất trung bình 23 ngày để tìm kiếm ứng viên phù hợp và dành ra ⅓ thời gian trong tháng để phỏng vấn ứng viên. Trang tuyển dụng uy tín tại Việt Nam CareerBuilder cũng cho biết một quá trình phỏng vấn vội vã hoặc đặt câu hỏi không phù hợp có thể dẫn đến kết quả tuyển dụng thiếu chất lượng, tốn hơn 15.000 USD mỗi năm. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh mà còn có thể khiến các dự án quan trọng và công việc chuyên môn bị hoãn lại đến ngày hôm sau.

4.2. Xây dựng hệ thống lương thưởng chưa khoa học, rõ ràng
Mức lương cạnh tranh của từng người sẽ thay đổi tùy theo doanh thu của công ty. Và ngay cả khi không gặp sự cố trong thời gian đầu thì việc giữ chân nhân viên có năng lực cũng sẽ gặp sự cố sau khoảng thời gian. Khi không có thang lương tiêu chuẩn, giám đốc nhân sự sẽ luôn phải gặp những thắc mắc liên quan đến lương hoặc yêu cầu tăng lương của nhân sự. 

Nếu một công ty không có một hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá hiệu suất, tất cả các đánh giá sẽ mang tính cảm tính. Điều này dễ dẫn đến tranh chấp nội bộ và không phản ánh rõ năng lực, khả năng của từng nhân viên trong công ty. Hơn nữa, việc thiếu một khuôn khổ thống nhất để đánh giá và báo cáo KPI để thúc đẩy công việc làm suy yếu năng suất của nhân viên. Nhân viên sẽ lựa chọn rời bỏ doanh nghiệp nếu họ cảm thấy không được coi trọng và ít có cơ hội thăng tiến.

4.3. Việc tìm kiếm nhân sự gặp nhiều khó khăn
Không chỉ gặp khó khăn trong kinh phí, việc lựa chọn ứng viên cho những vị trí hạn chế cũng là lý do khiến nhiều doanh nghiệp không lựa chọn được nhân sự như ý. Số lượng ứng viên ứng tuyển vào các vị trí sẽ ít hơn, từ đó cơ hội tuyển được nhiều nhân tài phù hợp sẽ khó hơn so với các công ty lớn là những nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình tuyển dụng. 

4.4. Chưa xây dựng chương trình đào tạo nhân sự
Đào tạo nhân sự là một trong điều giúp các nhân viên thấy được cơ hội phát triển khi làm việc tại công ty. Tuy nhiên, ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chương trình đào tạo nhân sự thường gặp hạn chế do ngân sách và thời gian có hạn. Khi đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt và có trình độ, ban lãnh đạo sẽ ít phải lo lắng và ít giám sát hơn.

Đào tạo nhân viên giúp chuẩn hóa và đồng bộ hóa các quy trình kinh doanh để tất cả nhân viên đều hiểu được quy trình làm việc chung và có thái độ làm việc tốt. Việc đào tạo sẽ giúp cho lực lượng lao động của bạn luôn cập nhật những đổi mới về ngành để tăng lợi thế cạnh tranh cho công ty. Việc này cũng thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc xét lương thưởng cho nhân viên. 

4.5. Gặp vấn đề trong công tác truyền thông nội bộ
Truyền thông nội bộ giúp các công ty xây dựng lòng tin, truyền tải thông điệp của họ đến toàn thể nhân viên, xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể. Sự lan tỏa của văn hóa công ty là rất quan trọng vì nó giúp nhân viên xác định rõ ràng các giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp bạn đang theo đuổi. Ngoài ra, truyền thông nội bộ cũng là một cách để củng cố thương hiệu của bạn trên thị trường, thu hút và giữ chân nhân tài.

Các tình huống như nhân viên tụ tập và nói xấu sếp, nhân viên né tránh công việc, làm việc và xích mích giữa các nhân viên đã được cải thiện hoàn toàn nhờ chiến lược truyền thông nội bộ. Tuy nhiên, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giao tiếp nội bộ thường không được chú ý và bị bỏ qua.

Nhiều công ty chưa có kênh trao đổi riêng để cung cấp thông tin nội bộ và trang web hiện có của tổ chức chỉ xoay quanh mục tiêu, dịch vụ của doanh nghiệp. Vì lo ngại các vấn đề bảo mật, các công ty không muốn xây dựng các kênh liên lạc nội bộ trực tiếp vào các trang web hiện có của họ. 

Như vậy, việc nêu ra những vấn đề trong quản trị nguồn nhân lực mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường gặp phải, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp cho mỗi vấn đề, nhằm phát triển tổ chức vững mạnh hơn. Việc xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự là một trong những giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn trên.
5. Một số vấn đề về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay

Tóm tắt: Doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thể các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và là đối tượng cần được hỗ trợ thông tin, tư vấn pháp lý. Bài viết này đánh giá thực trạng pháp luật và đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho đối tượng này trong thời gian tới.
5.1. Quy định pháp luật và tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam thời gian qua
Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở góc độ chung có thể hiểu là các doanh nghiệp có quy mô về nguồn vốn, số lượng lao động thường xuyên nhỏ hoặc vừa dựa trên các tiêu chí phân loại cụ thể. Các quốc gia trên thế giới thường có sự phân loại doanh nghiệp theo nhóm nhằm hoạch định các chính sách phù hợp liên quan đến quá trình định hướng, hỗ trợ phát triển, xây dựng các văn bản luật để quản lý hoạt động nhằm bảo đảm phù hợp với cơ sở vật chất, nhân lực, chịu tác động từ môi trường đầu tư kinh doanh và những vấn đề khác. Tại Việt Nam, khoản 1 Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 quy định: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí: a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng”. Trong khi đó, theo tiêu chí của Ngân hàng Thế giới (WB), doanh nghiệp nhỏ có số lượng lao động từ 10 đến dưới 200 người và nguồn vốn 20 tỷ đồng trở xuống, còn doanh nghiệp vừa có từ 200 đến 300 lao động, nguồn vốn từ 20 đến 100 tỷ đồng.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là việc bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện các hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Về nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo quy định hiện hành, các cơ quan chức năng tiến hành việc hỗ trợ trên các vấn đề về tiếp cận thông tin pháp luật; cập nhật và nâng cao kiến thức pháp luật kinh doanh nói chung và pháp luật theo từng vấn đề chuyên sâu nói riêng; giải đáp các vấn đề pháp lý phát sinh mà doanh nghiệp quan tâm; kiến nghị và được tiếp nhận kiến nghị. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thực tế hiện nay cho thấy, loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa đã và đang chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng thể doanh nghiệp tại Việt Nam, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Hiện nay, cả nước có khoảng 541.753 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trong nền kinh tế (khoảng 93% trong tổng số doanh nghiệp), với tổng số vốn đăng ký khoảng 130 tỷ USD, chiếm khoảng 1/3 tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp. Hàng năm, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp khoảng 40% GDP, nộp ngân sách nhà nước 30%, đóng góp giá trị sản lượng công nghiệp 33%, giá trị hàng hóa xuất khẩu 30% và thu hút gần 60% lao động… Có khoảng 80% các doanh nghiệp nhà nước thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa; trong khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng 97% xét về vốn (trong đó hơn 62% số doanh nghiệp là siêu nhỏ) và 99% xét về lao động so với tổng số doanh nghiệp của cả nước. Trong tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tỷ lệ rất lớn với khoảng 98,4%, số doanh nghiệp quy mô vừa chỉ chiếm 1,6%.

Trong hoạt động của doanh nghiệp, việc được hỗ trợ pháp lý là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm các doanh nghiệp kinh doanh theo đúng các chính sách quản lý của Nhà nước, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các quy định của pháp luật, hạn chế các sai phạm và những hậu quả không mong muốn xảy ra. Hoạt động của các doanh nghiệp là hoạt động kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận, do đó, Nhà nước luôn quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được tiến hành trong khuôn khổ pháp luật, không gây thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân khác cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên, xã hội. Pháp luật sẽ không thể được hiện thực hóa triệt để nếu các doanh nghiệp không nắm, hiểu biết được và thực hiện đúng. Làm tốt công tác hỗ trợ thông tin pháp lý cũng bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả, ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn, góp phần mang lại các giá trị tích cực nhất định về lợi nhuận. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần hạn chế được các rủi ro trong kinh doanh của các doanh nghiệp trong tất cả các khâu như thành lập, vận hành doanh nghiệp, tuyển dụng, ký kết hợp động, thực hiện các điều khoản liên quan; chỉ khi doanh nghiệp được tư vấn, nắm bắt đầy đủ các thông tin pháp lý và thực hiện đúng thì mới hạn chế tối đa các trở ngại, rủi ro pháp lý.

5.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Thứ nhất, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận hỗ trợ pháp lý chưa nhiều. Tính đến cuối năm 2022, trong tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, chỉ có khoảng 8% nhận được sự hỗ trợ pháp lý. Theo đó, nhìn chung doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguy cơ gặp rủi ro cao khi xảy ra các tranh chấp pháp lý, công tác quản lý nhà nước gặp nhiều trở ngại. Điều này xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có cơ chế, chính sách áp dụng cho các cơ quan thực hiện hỗ trợ pháp lý chưa thực sự hoàn thiện và rõ ràng. Kinh phí phục vụ cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong những năm gần đây mặc dù đã được quan tâm đầu tư song vẫn còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp vẫn còn thụ động trong việc góp ý các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một số cơ quan quản lý nhà nước chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung, cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng còn mang tính thụ động, được thực hiện chủ yếu là lồng ghép trong quá trình xử lý các công việc thường xuyên của các đơn vị.

Thứ hai, các dịch vụ hỗ trợ pháp lý hiện nay vẫn tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn, các khu vực có tốc độ sản xuất, kinh doanh phát triển mạnh. Trong khi đó, tại nhiều khu vực, đặc biệt là vùng nông thôn, miền núi, dịch vụ hỗ trợ pháp lý còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Nhìn chung, các địa bàn tập trung đông dân cư, mức độ phát triển kinh tế - xã hội cao thường thu hút đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn tốt hơn, số lượng cán bộ quản lý nhiều hơn so với các địa bàn khác; những địa bàn này cũng là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của loại hình dịch vụ hỗ trợ, tư vấn pháp lý tư nhân với sự hiện diện của hàng loạt văn phòng luật sư, trung tâm hỗ trợ - tư vấn pháp lý… Trong khi đó, các chính sách để điều tiết sự phát triển nhằm bảo đảm đồng đều giữa các địa phương, khu vực vẫn còn hạn chế.

Thứ ba, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa còn có những hạn chế nhất định. Có lúc, có nơi nội dung tuyên truyền chưa đầy đủ, chưa có trọng tâm, trọng điểm và đúng đối tượng. Điều này dẫn đến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa nắm được đầy đủ các quy định pháp luật để triển khai thực hiện trong quá trình hoạt động. Hình thức tuyên truyền, vận động còn khá đơn giản, khô khan, chưa sử dụng các sản phẩm công nghệ, khoa học kỹ thuật, phần mềm có sức lan tỏa cao, phạm vi tuyên truyền lớn. Vẫn còn tâm lý coi nhẹ công tác tuyên truyền ở một bộ phận cơ quan, cán bộ làm công tác quản lý; một số còn thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa thực sự nhiệt tình.

Thứ tư, việc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng tại các cơ quan quản lý nhà nước còn nhiều khó khăn từ vấn đề tuyển dụng biên chế, chọn người có năng lực, trình độ trong lĩnh vực pháp lý để có thể đem lại hiệu quả tư vấn cao, đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý; chưa thực sự thu hút được nhiều người có năng lực, trình độ pháp lý cao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Thứ năm, một trở ngại khác đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận trợ giúp pháp lý là sự vào cuộc của các doanh nghiệp chưa thực sự quyết liệt. Một trong những nguyên nhân là do các doanh nghiệp thường chỉ chú trọng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí trong thuê chuyên gia, nhân viên thực hiện chức năng pháp lý. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ còn tư tưởng coi nhẹ vấn đề pháp lý, coi đây là yếu tố không thực sự quan trọng, cũng nhiều doanh nghiệp còn nặng tư tưởng truyền thống, thiếu chiều sâu trong tiếp cận xu thế hiện đại gắn với bảo đảm các vấn đề về luật pháp. Có lúc, có nơi doanh nghiệp chưa chủ động trong việc đề nghị hỗ trợ pháp lý, không tích cực tham gia các lớp tập huấn khi được mời; trả lời miễn cưỡng, không sát với thực tế khi được khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý; còn tâm lý e ngại khi tham gia các chương trình hỗ trợ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của một số doanh nghiệp chưa thực sự chủ động trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật; đội ngũ cán bộ phụ trách công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, chưa thường xuyên được bồi dưỡng về nghiệp vụ nên đôi lúc còn lúng túng trong việc hỗ trợ pháp lý khi doanh nghiệp có yêu cầu...

5.3. Một số đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong thời gian tới
Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật về kinh doanh minh bạch, công bằng, lành mạnh nhằm mục đích tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường trong nước và ngoài nước. Cải cách vấn đề thuế, cắt giảm các thủ tục đăng ký doanh nghiệp để tạo môi trường tốt cho sự ra đời và hoạt động của các doanh nghiệp. Hoàn thiện khung pháp lý về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, hướng tới 100% doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý miễn phí khi có nhu cầu; giải quyết, tháo gỡ vướng mắc khó khăn về mặt pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khi có nhu cầu. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận hiệu quả các nguồn lực về tài chính, đất đai, nguồn lao động, khoa học - công nghệ… Theo đó, Chính phủ nên xem xét ban hành nghị định riêng về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay vì Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như hiện nay. Bộ Tư pháp cần nghiên cứu xây dựng đề án về hệ thống tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để các bộ, ngành và địa phương triển khai thống nhất và hiệu quả. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi cố tình gây khó khăn, cản trở quá trình doanh nghiệp, công dân tiếp cận thông tin phục vụ quá trình thành lập, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc giảm thiểu các thủ tục hành chính và đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm quy định liên quan đến hỗ trợ thông tin và tư vấn pháp lý là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp phát triển, hạn chế sai phạm, qua đó, gián tiếp giải quyết vấn đề về lao động, nâng cao thu nhập của người dân và giải quyết các vấn đề xã hội.

Thứ hai, chính quyền, cơ quan chức năng cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khai thác đồng bộ, đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật từ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho chủ doanh nghiệp; in ấn, phát cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bộ tài liệu pháp lý có liên quan. Khai thác, sử dụng hệ thống phương tiện truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo in, loa phát thanh địa phương… Khai thác tối đa các hình thức tuyên truyền mới có mức độ lan truyền nhanh chóng và có sức ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp như xây dựng loạt bài viết tư vấn pháp lý, phóng sự, phỏng vấn và chuyển tải lên các trang báo điện tử, Youtube, Facebook, Zalo… để chuyển tải đến người dân và doanh nghiệp. Cổng thông tin doanh nghiệp cần bổ sung đầy đủ chuyên mục cảnh báo rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; thường xuyên cập nhật, đăng tải một số bản án, quyết định của Tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể tham khảo, rút kinh nghiệm.

Thứ ba, để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nhà nước và các địa phương cần quyết tâm thực hiện các chính sách ưu đãi, thu hút nhân tài để tuyển dụng, sử dụng chuyên gia, người có kiến thức sâu về pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào công tác trong các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng tư vấn pháp lý, hợp tác với các chuyên gia, người có kinh nghiệm tư vấn pháp lý thực tiễn trong quá trình tổ chức hoạt động tư vấn, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chuyên trách công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các lớp dành riêng cho đối tượng là chủ hoặc chủ chốt trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ tư, mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa phải nhận thức đúng và đổi mới tư duy kinh doanh, phát triển kinh tế gắn liền với vấn đề bảo đảm thủ tục pháp lý, phòng ngừa và xử lý khi phát sinh các tranh chấp. Người đứng đầu các doanh nghiệp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tích cực học hỏi, tìm hiểu thêm các kiến thức pháp lý, tham gia các buổi tập huấn do cơ quan quản lý nhà nước tổ chức; chủ động trao đổi với bộ phận tư vấn pháp lý khi cần thiết. Tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần hướng đến việc bố trí nhân viên chuyên trách thường trực làm nhiệm vụ tư vấn và xử lý các vấn đề pháp lý hoặc nhân viên kết hợp vừa phụ trách vấn đề pháp lý vừa làm nhiệm vụ khác hoặc thuê khoán từ các công ty chuyên làm nhiệm vụ tư vấn pháp lý. Tích cực, tự giác cung cấp thông tin cho lực lượng công an và các cơ quan quản lý khi phát hiện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa có hành vi cố tình sử dụng các mối quan hệ xã hội có tính chất phức tạp giải quyết các tranh chấp, vướng mắc quá trình hoạt động mà không đi theo định hướng giải quyết đã được pháp luật quy định.

Thứ năm, các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn của mạng lưới tư vấn viên pháp lý cho doanh nghiệp. Mỗi cán bộ làm công tác quản lý, xử lý thủ tục về đăng ký thành lập doanh nghiệp cần hướng đến là những nhà tư vấn pháp lý giỏi, có thái độ nhiệt tình, tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, tư vấn khi người dân và doanh nghiệp gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và pháp lý. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho mạng lưới tư vấn pháp luật cấp tỉnh và xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp với nội dung là các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: Pháp luật về quản trị doanh nghiệp, hợp đồng, lao động và bảo hiểm xã hội; pháp luật về cạnh tranh, sở hữu trí tuệ; các quy định mới của các bộ luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung; các quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thừa nhận. Ngoài ra, cần tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, góp phần tăng cường năng lực tư vấn pháp lý cho đội ngũ này trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
_______________________________
 

